  Tổ vật lý                                                                                   TRƯỜNG THPT BÌNH LONG 

Chuyên đề :

Phương pháp dạy học vật lý bằng thí nghiệm biểu diễn mở đầu trong chương trình 
vật lý lớp 
Phần 1: cơ sở lý luận.
                                   Phần 2: một số ví dụ.
                                   Kết luận.

Giáo viên thực hiện:

Phạm Văn Tiềm.

PHẦN MỘT:  CƠ SỞ LÝ LUẬN.
Dạy học vật lý bằng thí nghiệm biểu diễn mở đầu là một trong những phương pháp nhằm mục đích tích cực hóa tư duy và khả năng tự lực nắm kiến thức của học sinh trong giờ học vật lý . nội dung chủ yếu là GV thông qua việc tiến hành các thí nghiệm nhỏ đơn giản để định hướng sự chú ý của học sinh vào bài học mới . Đồng thời kích thích sự chú ý ,hứng thú và tích cực học vật lý của HS .
I:THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN:

+ Thí nghiệm biểu diễn là thí nhgiệm do GV tiến hành là chủ yếu , Còn HS chỉ tham gia với mức độ hạn chế . Việc tổ chức thí nghiệm biểu diễn  nhằm giới thiệu với học sinh một cách tương đối nhanh chủ yếu là mặt định tính của các hiện tượng ,các quá trình và các quy luật nghiên cứu . cấu tạo, dụng cụ của  một vài thiết bị kỹ thuât  . Thí nghiệm biểu diễn giúp tích lũy sự kiiện để xây dựng mô hình trừu tượng làm cơ sở cho các thuyết . Dùng để kiểm tra tính đúng đắn của các kết luận lý thuyết , cũng như để giải thích nguyên tắc hoạt động của các thiết bị….
+ Thí nghiệm biểu diễn giữ một vai trò quan trọng  bỏi các nguyên nhân sau:

· Các thí nghiệm nói chung đều phức tạp đòi hỏi GV phải trực tiếp làm.

· Các  thí nghiệm thường tinh vi ,nhạy ,dễ vỡ đôi khi có thể gây nguy hiểm , do đó cần có sự khéo léo và kinh nghiệm của GV
· Một thí nghiệm nếu được tiến hành đúng kế hoạch  , đúng thời gian và đạt kết quả tốt thì mới có tác dụng tích cực đến tư duy HS .Muốn thế GV phải trực tiếp tiến hành thí nghiệm 

· Vì vậy mặc dù còn một số hạn chế do học sinh chưa được trực tiếp làm thí nghiệm nhưng thí nghiệm biểu diễn vẫn được xem trọng và được áp dụng rộng rãi ở trường PT

+ Tùy Theo mục đích và thời điểm được lựa chọn để tiến hành thí nghiệm . Thí nghiệm biểu diễn được phân loại như sau:
· Thí nghiệm biểu diễn mở đầu : 
· Thí nghiệm biểu diễn nghiên cứu hiện tượng
· Thí nghiệm biểu diễn củng cố.

II. THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN MỞ ĐẦU :

1. Thế nào thí nghiệm biểu diễn mở đầu :

· Là nghiệm nhỏ do GV tiến hành Để đặt vấn đề cho bài học mới nhằm kích thích học sinh có hứng thú tìm hiểu vấn đề  mới đó.
2. Phương pháp dạy học bằng thí nghiệm biểu diễn mở đầu:

a. chuẩn  bị: Việc chuẩn bị thí nghiệm này rất đơn giản ,không đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của GV và HS ,dụng cụ thí nghiệm dễ tìm , gọn nhẹ , thông thường chỉ là những vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày , như cây thước ,viết chì ,quả bóng bàn ….hoặc những dụng dễ tìm thấy ở bất kỳ phòng thí nghiệm nào, Ampe kế,  vôn kế….
b. Thời gian tiến hành thí nghiệm này thường là vào đầu tiết học , trước khi học sinh được học  một bài mơi ,hoặc nghiên cứu một vấn đề mới , thông thường GV tiến hành thí nghiệm rồi mới ghi tựa đề bài học 
c. Thao tác tiến hành thí nghiệm mở đầu thường đơn giản , dễ thực hiện và không đòi hỏi nhiều thơi gian , Gv có thể tự làm hoặc cho học sinh tự tiến hành theo trình tự hưỡng dẫn của GV.

d. Mục đích của thí nghiệm mở dầu là thông qua thí nghiệm để đưa ra một vấn đề mới trước học sinh  . Vấn đề này có thể giải quyết sau khi thí nghiệm kết thúc nhưng thông thường là sau khi học xong bài học hiện tại . đôi lúc là phải sau một quá trình nghiên cứu , học hỏi lâu dài.
III: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN MỞ ĐẦU: 

Thông thường theo 7 bước cơ bản sau:

· Bước 1: nêu mục đích tiến hành thí nghiệm.

· Bước 2: vạch kế hoạch tiến hành thí nghiệm.

· Bước 3: sắp đặt bố trí giới thiệu dụng cụ
· Bước 4 : kiểm tra lại sự chuẩn bị và và điều kiện theo dõi của học sinh.

· Bước 5: tiến hành thí nghiệm theo kế hoạch đã định và cố gắng cho học sinh tham gia tối đa , sau đó ghi nhận kết quả lên bảng

· Bước 6 : phân tích kết quả thí nghiệm rồi khái quát để  rút ra kết luận .

· Bước 7: tổng kết thí nghiệm và nhận xét về mọi mặt.

Tuy nhiên vì mang tính chất ngắn gọn và đơn giản , thí nghiệm mở đầu không cần thực hiện đúng hoàn toàn theo các bước trên mà mà có thể thay đổi trình tự hoặc bỏ bớt một số bước không cần thiết , thay vào đó khi tiến hành thí nghiệm GV thường phải kết hợp với vấn đáp hoặc bài toán nhỏ , đặc biệt là vấn đáp , bởi các câu hỏi bao giờ cũng có ý nghĩa tiêt quyết trong việc tích cực hóa hoạt động nhận thức . Nếu GV kết hợp được thí nghiệm với hễ thống các câu hỏi hợp lí , ngắn gọn logic , phù hợp với đặc điểm lứa tuổi  và trình độ kiến thức của học sinh thì hiệu quả của thí nghiệm biểu diễn mở đầu sẽ tăng lên rõ rệt.
Tóm lại , Thí nghiệm biểu diễn mở đầu không đòi hỏi sự chuận bị và các thao tác thí nghiệm phức tạp hay khác biệt gì so với các loại thí nghiệm khác . Chỉ khó là làm sao thông qua thí nghiệm GV hình thành được trong học sinh sự mâu thuẫn giữa kiến thức cũ và vấn đề mới nảy sinh., khơi dậy lòng ham muốn tìm hiểu vấn đề , từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình học tập của học sinh , làm phát huy năng lực tư duy , khả năng sáng tạo của các em , như vậy mơi có thể giúp HS tiếp thu và khắc sâu kkiến thức một cách tốt nhất .
PHẦN HAI :

MỘT SỐ  VÍ DỤ BÀI HỌC ,KIẾN THỨC DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10.
SỰ RƠI TỰ DO CỦA CÁC VẬT
1. Mục đích.

Thí nghiệm được tiến hành để giới thiệu vấn sự rơi tự do của các vật

2. Dụng cụ thí nghiệm:

· 1bản kim loại (sắt c thép)

· 1 miếng bìa có hình dạng và diện tích bề mặt  giống bản kim loại .
· 2 tờ giấy giống hệt nhau.

· Ống Niu Tơn.

3. Các bước tiến hành thí nghiệm:

· Sự rơi của các vật là hiện tượng rất quen thuộc trong thực tế quanh ta . Vậy các vật khác nhau rơi có khác nhau không?
HS trả lời theo 2 hướng

+ Mọi vật đều rơi như nhau.

+ Các vật khác nhau sẽ rơi khác nhau.

Gv thực hiện : Thả rơi miếng bìa và miếng kim loại cùng một lúc và cùng một độ cao
· Học sinh quan sát và nhận xét : bản kim loại rơi nhanh hơn miếng bìa.

· GV đặt câu hỏi : nguyên nhân nào làm cho hai vật rơi nhanh chậm khác nhau?

· HS: do các vật nặng nhẹ khác nhau , vật nặng hơn sẽ rơi nhanh hơn

· GV: đặt câu hỏi  Vậy các vật nặng như nhau có rơi như nhau không ?

· HS: các vật nặng bằng nhau sẽ rơi nhanh như nhau

· GV thực hiện lấy hai tờ giấy giống nhau , 1 tờ để  nguyên , một tờ vo viên thả rơi hai tờ cùng một lúc cùng một độ cao.
· HS quan sát nhận xét : tờ giấy vo viên rơi nhanh  hơn . vậy các vật bằng nhau chưa hẳn đã rơi nhanh như nhau.

· GV đặt câu hỏi : Tại sao 2 tờ giấy nặng như nhau lại rơi nhanh chậm khác nhau?

· GV thực hiện lại thí nghiệm và hướng dẫn học sinh quan sátđể nhận thấy : Sau khi được thả tờ giấy vo viên sẽ rơi nhanh hơn , còn tờ giấy để nguyên lại chao đảo nhiều lần , khi có gió lại bay lên bay xuống rồi mới rơi xuống đất, từ đó có thể nghĩ rằng sức cản của không khí đã ảnh hưởng đến tốc độ rơi của các vật.
· GV đặt câu hỏi :Nếu chịu sức cản của không khí như nhau thì các vật sẽ rơi như thế nào?

· GV quay lại thí nghiệm thả miếng kim loại và miếng bìa Gv phân tích để HS nhận thấy hai vật chịu sức cản của không khí như nhau nhưng  vẫn rơi nhanh chậm khác nhau. Từ đó đi  dần đến kết luận  sức cản không khí có ảnh hưởng đến tốc độ rơi của các vật  ,nhưng ảnh hưởng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào sức cản đó là đáng kể hay không đáng kể so với khối lượng của vật.
· GV đặt câu hỏi :Nếu tránh được sức cản không khí , tức là rơi trong chân không thì vận tốc rơi của chúng sẽ ra sao?
· GV mô tả thí nghiệm ống Niu Tơn để HS nhận thấy .trong chân không mọi vật dù to nhỏ nặng nhẹ khác nhauđều rơi nhanh như  nhau. Từ đó định nghĩa về sự rơi tự do của các vật.

SỰ TƯƠNG TÁC GIƯA CÁC VẬT KHÁI NIỆM VỀ LỰC
1: Mục đích

Thí nghiệm dược tiến hành để giới thiệu sự tương tác giữa các vật và khái niệm về lực.

2: Dụng cụ thí nghiệm:
· 2 viên bi ve .

· Dây mảnh 

· 1thanh nam châm

· Một thanh sắt 

· Giá treo.

3: Các bước tiến hành của GV và HS
· Gv : 1 viên bi đặt nằm yên trên bàn nếu không có gì tác động vào thì viên bi sẽ không tự chuyển động được .nếu muốn bi chuyển động tức là muốn bi thu gia tốc chúng ta phải làm sao?

· GV yêu cầu học sinh lần lượt tiến hành các động tác sau ( HS  có thể tự nghĩ ra hoạc HV có thể gợi ý )
· Dùng tay búng viên bi.

· Dùng hơi thổi mạnh viên bi.

· Cho viên bi khác lăn tới đụng vào viên bi đang nằm yên.

· HS :Nhận xét muốn cho một vật bất kỳ thay đổi vận tốc nhất thiết phải có một vật khác tác động vào nó.
· GV ; đặt vấn đề tiếp theo : lâu nay chúng ta đều biết rằng nam châm hút sắt , vậy sắt có hút nam châm không?

· HS: trả lời sắt không thể hút nam châm.

· GV: dùng dây treo một thanh nam châm và một thanh sắt gần nhau trên giá vàcùng giữ sao cho dây treo có phương thẳng đứng, sau đó buông tay ra .

· HS: quan sát, nhận xét cả thanh nam châm và thanh sắt đều hút vào nhauvà cùng chuyển động tiến lại gần nhau.
· GV:hưỡng dẫn HS rút ra kết luận: khi nam châm hút sắt thì sắt cũng hút nam châm.

· GV: khái quát vấn đề :

· [image: image1.emf]Tác dụng giữa hai vật bất kỳ bao giờ cũng là tác 

[image: image2.emf]dụng tương hỗ qua lại lẫn nhau,gọi tắt là tương tác
· GV : đặt câu hỏi : Đại lượng vật lý nào đặc

 trưng cho tác dụng giữa các vật với nhau ,

[image: image3.emf]để dần đến khái niệm về lực.
SỰ CÂN BẰNG LỰC

1. Mục đích:
Thí nghiệm được tiến hành để đặt vấn đề cho việc tìm hiểu nguyên nhân tạo nên trạng thái cân bằng của vật.

2. Dụng cụ thí nghiệm:
· 1 quả nặng nhỏ.

· Sợi chỉ.

· Giá đỡ 

· Kéo (hoặc bật lửa).

3. Các bước tiến hànhcủa gv và hs:
· Gv: Chúng ta đã biết 1 vật sẽ không thu gia tốc nếu không có lực tác dụng vào nó , vậy phải chăng các vật đang đứng yên hoạc đang chuyển động thẳng đều ( cả 2 trường hợp đều có gia tốc bằng 0) là do không có lực nào tác dụng vào nó?
· GV: yêu cầu HS quan sát trạng thái đứng yên của quả nặng treo trên giá đỡ .
[image: image4.emf]
· GV: thực hiện lần lượt di chuyển các vật trong phòng 

như kéo ghế đẩy bàn … 
· HS :quan sát nhận xét quả nặng vẫn đứng yên.
· GV : thực hiện dùng kéo cắt  dây  ,
hoặc dùng lửa đốt cho dây treo quả nặng bị đứt.

· .HS  nhận xét quả nặng lập tức rơi xuống.
· GV: đặt câu hỏi những vật nào đã ảnh hưởng đến quả nặng gây nên trạng thái đứng yên của nó.?

ĐỊNH LUẬT MỘT NIU TƠN VÀ QUÁN TÍNH.

1.Mục đích thí nghiệm:

· : thí nghiệm được tiến hành để đặt vấn đế cho việc dạy khái niệm quán tính và định luật I Niu Tơn.
2.  Dụng cụ thí nghiệm:

· Quả cân.
· Dây treo và giá đỡ.

· Thanh AB 

3: Các bước tiến hành của GV và HS:

· GV thực hiện : treo quả cân lên giá đỡ , sợi dây phía dưới quả cân buộc vào thanh AB.
· GV: Đặt câu hỏi ,

Nếu dùng tay tác dụng một lực vào thanh AB ,

 Thì hiện tượng gì xảy ra ?
·  HS : trả lời theo hai hướng :
+ phần dây treo phía trên sẽ bị đứt.

+ phần dây treo phí dưới sẽ bị đứt.

· GV :thực hiện giật mạnh sợi dây bằng cách lấy tay đập mạnh vào thanh AB.

· HS: quan sát nhận xét phần dây treo phía dưới quả cân bị đứt.

· GV: Nối lại dây , sau đó kéo từ từ dây bằng cách ấn tay từ từ vào thanh AB 
· HS: quan sát nhận xét phần dây treo phía trên quả cân bị đứt

· [image: image5.emf]GV :  vậy hiện tượng trên được giải thích như thế nào? HS chỉ có thể trả lời sau khi học về quán tính của vật.

                            QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG.

1. Mục đích:

·  Thí nghiệm được tiến hành để giới thiệu về quy tắc hợp lực song song.

2. Dụng cụ thí nghiệm:

· 1 thước dẹt dài.

· 2 quả cân có khối lượng biết trước và khác nhau đặt lên hai đầu thước.

3. Các bước tiến hành:
· GV đặt vấn đề : cần đặt thước lên một ngón tay ở vị trí nào của thước thì hệ cân bằng ( thước không bị nghiêng , các quả cân không bị rơi khỏi thước .)
· GV yêu cầu HS lên thực hành tìm thử vị trí thích hợp để thước cân bằng trên tay .Sau đó đánh dấu vị trí đó của thước.
· GV: Vậy làm sao xác định chính xác vị trí trên mà không phải thử nhiều lần?

· GV : chỉ cho học sinh thấy : Muốn giải quyết vấn đề trên cần phải làm quen với một quy tắc mới :Quy tắc hợp lực song song.
[image: image6.emf]

CÁC DẠNG CÂN BẰNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG

1. Mục đích thí nghiệm:

· Thí nghiệm được tiến hành để đặt vấn đề cho việc dạy các dạng cân bằng và mức vững vàng của cân bằng

2. Dụng cụ thí nghiệm:
Ghế giáo viên.

3. Các bước tiến hành của GV và HS:

· GV: đặt vấn đề , trong sinh hoạt hàng ngày , tay chân mỗi người đều cử động liên tục .Có những cử động cần để ý mới thực hiện được , nhưng có những cử động đã trở thành phản xạ và vì quá quen thuộc , quá tự nhiên nên đôi lúc ta cũng không hiểu tại sao ta lại làm như vậy . Nếu là khác thì có được không ?
· GV :yêu cầu một học sinh đặt ghế ở giữa lớp ,ngồi ngay ngắn trên ghế., thật thẳng lưng và không kéo lui chân ra phía sau. Sau đó yêu cầu học sinh đó đứng lên từ từ để các học sinh khác quan sát kỹ các cử động của bạn  mình.
· HS: Nhận xét ,muốn đứng lên , học sinh đó phải kéo hai chân  ra phía sau, hoặc phải khom người về phía trước .

· GV :yêu cầu Hs làm lại thí nghiệm nhưng không được làm hai cử động trên . nghĩa là không được bỏ hai chân ra phía sau, hoặc khom người về phía trước., mà vẫn đúng lên khỏi ghế.
· HS: nhận xét không thể thực hiện được dù không có vật gì hay lực nào giữ HS đó lại.
· GV: chỉ cho học sinh thấy , muốn giải thích được hiện tượng trên cần tìm hiểu bài học mới. , khi đã nắm vững bài  học mới  giải thích được hiện tượng trên thì cũng dễ dàng hiểu thêm một vài hiện tượng khác. Vd: Tại sao khi đi hay chạy tay và chân người luôn phối hợp ngược nhau…..
ĐỊNH LUẬT BECNULI
1. Mục đích :

· Thí nghiệm được tiến hành để  đặt vấn đề dạy định luật Becnuli.

2. Dụng cụ thí nghiệm:
· 2 tờ giấy mỏng giống hệt nhau .

3. Các bước tiến hành của GV và HS:

· GV thực hiện cầm hai tờ giấy gần nhau và song song với nhau.

· GV đặt câu hỏi : Nếu thổi hơi vào khoảng không gian giữa hai tở giấy thì hiện tượng gì xảy ra ?

· HS: trả lời hai tờ giấy bị đẩy xa nhau vì bị luồng hơi đi vào đẩy ra .
· GV: thực hiện thổi thật mạnh vào khoảng giữa hai tờ giấy.

· HS: nhận  xét hai tờ giấy chuyển động lại gần nhau như bị hút vào nhau.

· GV: HS không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ trên và trái ngược với dự đoán ban đầu, khi chưa học về mối liên hệ giữa áp suất và vận tốc của dòng chảy trong định luật Becnuli.
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÀI KHÍ LÍ TƯỞNG
1. Mục đích:

· Thí nghiệm được tiến hành để đặt vấn đề cho việc dạy phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
2. Dụng cụ thí nghiệm:

· Bình cầu thủy tinh ,thông với bên ngoài bằng một ống nhỏ ,trong có một giọt nước được nhuộm màu.

· Giá đỡ .

· Đèn cồn.

3. Các bước tiến hành của GV và HS:

· GV:Làm sao để giọt nước chảy ra ngoài mà không phải nghiêng bình.
· GV: thực hiện đặt bình cầu lên giá, dùng đèn cồn đôt nóng bình.
· HS: quan sát nhận xét : giọt nước chuyển động từ chui ra khỏi ống.
· GV: tại sao giọt nước chuyển động được , tai sao nó lại không chui vào trong bình mà nó lại chuyuển động ra ngoài.

· HS: trả lời vì không khí trong bình bị đốt nóng 

nó sẽ nở ra tạo lên áp lực đẩy giọt nước ra ngoài.

· Gv: đặt câu hỏi :vậy giữa nhiệt độ , thể  tích và áp suất của 

Một khối khí có liên hệ với nhau như thế nào?

· HS sẽ tự trả lời câu hỏi trên sau khi học về phương trình trạng 

Thái khí lý tưởng.

NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG
1. mục đích :

Thí nghiệm được tiến hành để giới thiệu về nội năng và sự biến đổi nội năng của một vật.

2. Dụng cụ thí nghiệm

· Ống nghiệm đựng nước được đậy bằng một nút( không quá chặt)
· Giá đỡ .

· Đèn cồn .

3. Các bước tiến hành của GV và HS:

· GV thực hiện gắn ống nghiệm lê giá đỡ , dùng đèn cồn đun nóng ống trong vài phút.

· HS: quan sát nhận xét : nút bị hơi nước đẩy bật ra . 

· Gv đặt câu hỏi năng lượng của khối nước bị đốt nóng là dạng năng lượng gì? Do đâu mà có ?

· HS sẽ trả lời đầy đủ sau khi đã học xong  nội năng và sự biến đổi nội năng của một vật.


IV: KẾT LUẬN:
Sau khi thực hiện chuyên đề , bản thân em đã thu được nhiều điều bổ  ích , và việc thực hiện còn giúp em nắm vững kiến thức , vững vàng trong nghiệp vụ đồng thời hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của phương pháp dạy học vật lý , tuy nhiên chuyện đề của em còn một số hạn  chế như hệ thống các thí nghiệm trình bày chưa phong phú ,phân chia một cách chưa đồng đều trong chương trình dạy học .do vậy để chuyên đề đạt hiệu quả chất lượng cao nhất  em rất cần sự góp ý đánh giá của các thầy cô và các đồng nghiệp ,em xin chân thành cảm ơn.                                               

                                                 Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ :
Phạm văn Tiềm

Tổ lý trường THPT Bình Long

Hoặc: theo địa chỉ : PhamvanTiem1980@Gmail.com
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